
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9/9,Ngô Quyền, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

24/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HOÀNG PHƯỚC

1301106763

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các sản phẩm từ dừa: Dừa 
trái, cơm dừa, gáo dừa, vỏ dừa, da dừa, nước dừa, nước cốt 
dừa, cơm dừa sấy khô, chỉ xơ dừa, dầu dừa; Bán buôn giống 
thủy sản; Bán buôn, xuất nhập khẩu: Bột cá, dầu cá; Bán buôn 
thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn, xuất nhập 
khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 
Bán buôn trấu, củi trấu; Bán buôn hoa, cây cảnh và cây giống 
các loại.

4620(Chính)

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT HOÀNG PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV SX HOÀNG PHƯỚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0963116439
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083091000259
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9/9, Ngô Quyền, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9/9, Ngô Quyền, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC Nam

09/07/1991 Kinh Việt Nam

05/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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